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Lĩnh vực xét nghiệm:            Vi sinh 
Discipline of medical testing:  Microbiology 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông- 

nếu có) 
Type of sample  

(anticoagulant-if 
any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương 
(EDTA) 

Xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg 

Qualitative detection of HBsAg 

Miễn dịch 
Immunology 

QT.SL.82/ 2022 
(Cobas E801) 

2. 
Xét nghiệm định tính kháng thể HCV 

Qualitative detection of Anti-HCV 
QT.SL.83/ 2022 
(Cobas E801) 

3. 

Xét nghiệm định tính kháng nguyên, kháng 
thể HIV 

Qualitative detection of HIV Ag/Ab 

QT.SL.84/ 2022 
(Cobas E801) 

4. 
Xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg 

Qualitative detection of HBsAg 
QT.SL.95/ 2019  
(Abbott Alinity i) 

5. 
Xét nghiệm định tính kháng thể HCV 

Qualitative detection of Anti-HCV 
QT.SL.96/ 2019 
(Abbott Alinity i) 

6. 

Xét nghiệm định tính kháng nguyên, kháng 
thể HIV 

Qualitative detection of HIV Ag/Ab 

QT.SL.97/ 2019 
(Abbott Alinity i) 

7. 

Xét nghiệm định tính kháng thể giang mai 

(Qualitative detection of Antibodies to 
Treponema pallidum) 

QT.SL.51/ 2022 
(PK 7300) 

8. 
Xét nghiệm định tính kháng thể giang mai 

Detection of Syphilis-associated antibody 
QT.SL.09/ 2022 

(Manual) 

9. 

Xét nghiệm định tính ADN-HBV, ARN-
HCV, ARN-HIV   
Qualitative detection of HBV, HCV, HIV 
nucleic acid by Realtime PCR 

Phản ứng khuếch 
đại phát hiện axit 
nucleic theo thời 

gian thực 
Realtime 

Polymerase Chain 
Reaction 

QT.SL.76/ 2022 
(Roche Cobas 

6800) 

10. 

Xét nghiệm định tính ADN-HBV, ARN-
HCV, ARN-HIV 

Qualitative detection of HBV, HCV, HIV 
nucleic acid by amplification 

Phản ứng khuếch 
đại phát hiện axit 
nucleic qua trung 

gian phiên mã 
Transcription 

Mediated 
Amplification 

QT.SL.55/ 2022 
(Grifols Panther 

Procleix) 

 
Ghi chú/ Note: QT.SL.. : Quy trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory developed methods 

 
 


